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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Vật liệu Xây dựng (Civil Engineering Materials)
Mã số học phần: 7100246
Số tín chỉ: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 36			Bài tập: 9		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Mãn			0303-35
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh			0303-08
3. TS. Tăng Văn Lâm					1002-02
4. TS. Phạm Thị Nhàn					0303-15
5. ThS. Phạm Ngọc Anh				1002-01			
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 7010304 (Hóa học đại cương phần 1 + TN); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL)
3.3. Môn học song hành: 
4. Mục tiêu môn học: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về tính năng cơ lý và các yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: Đá thiên nhiên, gốm xây dựng, kim loại, chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông xi măng, bê tông át phan và các phương pháp gia công chế tạo, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu xây dựng.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Biết được tầm quan trọng vật liệu xây dựng trong ngành xây dựng
4.1.2. Biết được các tính chất cơ lý của các vật liệu cơ bản
4.1.3. Biết được cơ sở lý luận về công nghệ vật liệu xây dựng phổ biến hiện nay
4.1.4. Tính toán được cấp phối bê tông xi măng, bê tông át phan, vữa xây dựng.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các khái niệm cơ bản và phân loại trong vật liệu xây dựng.
4.2.2. Nắm được các tính chất cơ lý và đặc điểm của các loại vật liệu
4.2.3. Sử dụng kiến thức lý thuyết để giải được bài tập và thiết kế được thành phần cấp phối bê tông xi măng
4.2.4. Hiểu được các bước cơ bản trong công nghệ chế tạo vật liệu xây dựng: Gạch xây dựng, chất kết dính vô cơ, bê tông phun, vữa xây dựng.
4.2.5. Hiểu được đặc điểm của các vật liệu dùng trong công trình ngầm, trong ngành cầu đường.
5. Tóm tắt nội dung học phần 
Nội dung học phần bao gồm:
- Học phần nghiên cứu lịch sử phát triển và vai trò của vật liệu xây dựng trong ngành công nghiệp xây dựng.
- Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng; Vật liệu đá thiên nhiên; Vật liệu gốm xây dựng; Vật liệu kim loại; Chất kết dính vô cơ; Bê tông và các sản phẩm của bê tông; Vữa xây dựng; Vật liệu gỗ; Chất kết dính hữu cơ và bê tông át phan, sơn, kính.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng
	3
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2, 4.2.3 

	1.1
	Khái niệm chung
	
	

	1.2
	Tính chất vật lý
	
	

	1.3
	Tính chất cơ học
	
	

	Chương 2
	Vật liệu đá thiên nhiên
	3
	
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

	2.1
	Khái niệm và phân loại	
	
	

	2.2
	Thành phần, tính chất và công dụng của đá
	
	

	2.3
	Sử dụng đá
	
	

	2.4
	Hiện tượng ăn mòn đá thiên nhiên, biên pháp bảo vệ
	
	

	Chương 3
	Vật liệu gốm xây dựng
	3
	4.1.2
4.1.3
4.2.2
4.2.4

	3.1
	Khái niệm và phân loại
	
	

	3.2
	Nguyên liệu và sơ lược quá trình chế tạo
	
	

	3.3
	Các loại sản phẩm gốm xây dựng
	
	

	Chương 4
	Vật liệu kim loại
	3
	
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	4.1
	Khái niệm chung	
	
	

	4.2
	Tính chất cơ học chủ yếu của kim loại	
	
	

	4.3
	Vật liệu thép
	
	

	4.4
	Hợp kim nhôm	
	
	

	4.5
	Hiện tượng ăn mòn kim loại và biên pháp bảo vệ
	
	

	Chương 5
	Chất kết dính vô cơ
	3
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.4

	5.1
	Khái niệm và phân loại
	
	

	5.2
	Chất kết dính vô cơ rắn chắc trong không khí
	
	

	5.3
	Xi măng pooclăng
	
	

	5.4
	Xi măng pooclăng hỗn hợp
	
	

	5.5
	Các loại xi măng khác
	
	

	Chương 6
	Bê tông và các sản phẩm của bê tông
	15
	
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

	6.1
	Khái niệm chung và phân loại bê tông	
	
	

	6.2
	Vật liệu chế tạo bê tông nặng
	
	

	6.3
	Tính chất cơ bản của hỗn hợp bê tông	
	
	

	6.4
	Cấu trúc của bê tông
	
	

	6.5
	Tính chất cơ bản của bê tông
	
	

	6.6
	Thiết kế thành phần bê tông nặng
	
	

	6.7
	Một số loại bê tông khác	
	
	

	6.8
	Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép.
	
	

	6.9
	Bê tông phun trong xây dựng công trình ngầm
	
	

	Chương 7
	Vữa xây dựng 
	3
	4.1.2
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	7.1
	Khái niệm và phân loại
	
	

	7.2
	Vật liệu chế tạo vữa	
	
	

	7.3
	Các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa	
	
	

	7.4
	Các tính chất cơ bản của vữa
	
	

	7.5
	Tính toán cấp phối vữa xây
	
	

	Chương 8
	Vật liệu gỗ
	3
	

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	8.1
	Khái niệm
	
	

	8.2
	Cấu tạo của gỗ
	
	

	8.3
	Các tính chất cơ bản của vật liệu gỗ
	
	

	8.4
	Khuyết tật của gỗ
	
	

	`8.5
	Các biện pháp bảo quản gỗ
	
	

	8.6
	Sản phẩm và kết cấu gỗ
	
	

	Chương 9
	Chất kết dính hữu cơ và bê tông át phan
	3
	4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2, 4.2.5

	9.1
	Phân loại chất kết dính hữu cơ
	
	

	9.2
	Sản phẩm chất kết dính hữu cơ
	
	

	9.3
	Bê tông át phan
	
	

	Chương 10
	Vật liệu cách nhiệt và cách nước
	3
	4.1.2
4.1.3
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4

	10.1
	Khái niệm chung
	
	

	10.2
	 Các tính chất cơ bản của vật liệu cách nhiệt, cách nước.
	
	

	10.3
	Một số sản phẩm và công nghệ thi công xây dựng.
	
	

	Chương 11
	Vật liệu sơn và kính xây dựng
	3
	4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3, 4.2.5

	11.1
	Khái niệm chung
	
	

	11.2
	Các tính chất cơ bản của vật liệu sơn và kính xây dựng
	
	

	11.3
	Một số sản phẩm sơn và công nghệ thi công sử dụng.
	
	

	11.4
	Một số sản phẩm kính xây dựng và công nghệ chế tạo.
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp
- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp
- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực tế, sinh viên được tiếp cận với các loại vật liệu mới và công nghệ chế tạo hiện đại.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm việc theo nhóm, xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra kiến thức, (50 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (60 phút)
Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành. Hoàn thành bài tập thiết kế thành phần bê tông xi măng
	60%




9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[bookmark: _GoBack][1] Bộ Môn kỹ thuật xây dựng, Bài giảng Vật liệu xây dựng, Hà Nội 2018.
[2] Phùng Văn Lự (chủ biên), Vật liệu xây dựng (Viết theo chương trình đã được hội đồng môn học ngành xây dựng thông qua), Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2008. 
[3] Phùng văn Lự, Nguyễn Anh Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng. Bài tập vật liệu xây dựng, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2008.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng
1.1. Khái niệm chung	
1.2. Tính chất vật lý	
1.3. Tính chất cơ học
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	2
	Chương 2. Vật liệu đá thiên nhiên
2.1. Khái niệm và phân loại	
2.2. Thành phần, tính chất và công dụng của đá	
2.3. Sử dụng đá	
2.4. Hiện tượng ăn mòn đá thiên nhiên, biên pháp bảo vệ
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	3
	Chương 3. Vật liệu gốm xây dựng
3.1. Khái niệm và phân loại	
3.2. Nguyên liệu và sơ lược quá trình chế tạo	
3.3. Các loại sản phẩm gồm xây dựng 
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2]


	4
	Chương 4. Vật liệu kim loại	
4.1. Khái niệm chung	
4.2. Tính chất cơ học chủ yếu của kim loại
4.3. Vật liệu thép	
4.4. Hợp kim nhôm	
4.5. Hiện tượng ăn mòn kim loại và biên pháp bảo vệ
	6
	
	
	 Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2]


	5
	Chương 5. Chất kết dính vô cơ
5.1. Khái niệm và phân loại
5.2. Chất kết dính vô cơ rắn chắc trong không khí		
5.3. Xi măng pooclăng	
5.4. Xi măng pooclăng hỗn hợp
5.5. Các loại xi măng khác	
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2]


	6, 7, 8, 9, 10, 11
	Chương 6. Bê tông và các sản phẩm của bê tông
6.1. Khái niệm chung và phân loại bê tông
6.2. Vật liệu chế tạo bê tông nặng
6.3. Tính chất cơ bản của hỗn hợp bê tông
6.4. Cấu trúc của bê tông
6.5. Tính chất cơ bản của bê tông
6.6. Thiết kế thành phần bê tông nặng
6.7. Một số loại bê tông khác
6.8. Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép.
6.9. Bê tông phun trong xây dựng công trình ngầm
	12
	18
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	12
	Chương 7. Vữa xây dựng
7.1. Khái niệm và phân loại
7.2. Vật liệu chế tạo vữa	
7.3. Các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa
7.4. Các tính chất cơ bản của vữa
7.5. Tính toán cấp phối vữa xây
7.6. Vữa trát
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	13
	Chương 8. Vật liệu gỗ
8.1. Khái niệm
8.2. Cấu tạo của gỗ
8.3. Các tính chất cơ bản của vật liệu gỗ
8.4. Khuyết tật của gỗ
8.5. Các biện pháp bảo quản gỗ
8.6. Sản phẩm và kết cấu gỗ
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3] 

	14
	Chương 9. Chất kết dính hữu cơ và bê tông át phan
9.1. Phân loại chất kết dính hữu cơ
9.2. Sản phẩm chất kết dính hữu cơ 
9.3. Bê tông át phan
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1]

	15
	Chương 10. Vật liệu cách nhiệt và cách nước
10.1. Khái niệm chung
10.2. Các tính chất cơ bản của vật liệu cách nhiệt, cách nước.
10.3. Một số sản phẩm và công nghệ thi công xây dựng.
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1] 


	16
	Chương 11. Vật liệu sơn và kính xây dựng
11.1. Khái niệm chung
11.2. Các tính chất cơ bản của vật liệu sơn và kính xây dựng
11.3. Một số sản phẩm sơn và công nghệ thi công sử dụng.
11.4. Một số sản phẩm kính xây dựng và công nghệ chế tạo.
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1] 
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